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4. Tổng hợp và phân tích một số hƣ hỏng, sự cố  

 Đối với một hố đào (công trình ngầm lộ thiên) thông thường không cần bất cứ 

một biện pháp chống đỡ nào thì vấn đề kỹ thuật thuần tuý là các vấn đề địa kỹ thuật, 

còn đối với các hố đào cần thiết có biện pháp chống đỡ để thi công an toàn thì ngoài 

các vấn đề địa kỹ thuật, còn bao gồm các vấn đề thuộc kết cấu hệ thống chống đỡ 

[3],[5]. Trên thực tế, mỗi một hư hỏng, sự cố đều có những diễn biến, đặc điểm, 

nguyên nhân cũng như quy mô khác nhau (bảng 1): 

Bảng 1. Bảng thống kê một số sự cố liên quan đến công trình ngầm nằm nông 

tại khu đô thị 

Tên công 

trình 
Địa điểm Mô tả sự cố Nguyên nhân 

Cao ốc 

Pacific 

Quận 1, 

TP.HCM 

Sập viện KHXH vùng Nam 

bộ (công trình lân cận) 

Tường vây bị nứt; cường độ 

không đảm bảo. 

Saigon 

Residences 

Chung cư Casaco (công 

trình lân cận) bị lún 

nghiêng; nền đường giao 

thông bị lún sụt 

Áp lực nước ngầm lớn, nước 

ngầm xâm nhập phá hủy 

tường cừ thép.  

Saigon 

M&C 
Lún công trình lân cận 

Chất lượng tường vây không 

đảm bảo;  

Cao ốc N1 

Quận 

Bình 

Thạnh, 

TP.HCM 

Đất hai bên thành hố đào 

bị sạt lở, nền mặt đường 

giao thông bị rạn nứt; xung 

quanh công trình xuất hiện 

các vết nứt 

Lưu lượng nước ngầm xâm 

nhập vào hố móng với lưu 

lượng lớn, gây phát hủy trạng 

thái cân bằng tự nhiên của khu 

vực 

Daewoo 

Clever 

Hà Đông, 

Hà Nội 

Nền đường giao thông khu 

vực bị lún sụt 

Áp lực nước ngầm lớn, nước 

ngầm xâm nhập phá hủy 

tường cừ thép.  



 Nhận xét: Nguyên nhân xảy ra các sự cố đều liên quan trực tiếp đến kết cấu 

bảo vệ thành hố đào và công nghệ thi công. Hoặc kết cấu và công nghệ phù hợp 

nhưng không đảm bảo chất lượng; hoặc kết cấu được lựa chọn không phù hợp với 

điều kiện đất nền, bị nước ngầm xâm nhập gây tác động tiêu cực, thậm chí gây phá 

hủy công trình. Bên cạnh các yếu tố khách quan còn do quá trình thi công chưa tuân 

thủ đúng các quy trình, quy phạm (như tự ý thay đổi kết cấu và số lượng tường 

barrete; thay đổi công nghệ thi công từ Top-down sang Semi Top down tại dự án 

Pacific; sử dụng cừ thép Larsen trong điều kiện hố móng có lưu lượng nước ngầm 

lớn như tại dự án Residences…).   

5. Phân tích và đề xuất công nghệ, kết cấu bảo vệ thành hố đào   

 Việc lựa chọn được công nghệ thi công và kết cấu bảo vệ thành hố đào đóng 

vai trò quan trọng đến an toàn, chất lượng và hiệu quả của một dự án xây dựng 

công trình ngầm. Tất nhiên, để đánh giá một cách toàn diện sự phù hợp của bất kỳ 

giải pháp thi công hay kết cấu đều đòi phải phải đánh giá và xem xét ở nhiều khía 

cạnh khác nhau. Trong giới hạn đề tài, nhóm tác giả tập trung tổng hợp, phân tích 

và đề xuất sơ bộ phương pháp lựa chọn dựa trên hai dữ liệu chính liên quan chặt 

chẽ tới quá trình thi công công trình ngầm theo phương pháp lộ thiên tại các khu đô 

thị đó là: quy mô công trình ngầm và điều kiện địa kỹ thuật (điều kiện đất nền và sự 

ảnh hưởng của nước ngầm). Trên cơ sở đó, nhóm sinh viên đề xuất sơ đồ lựa chọn 

công nghệ thi công và kết cấu bảo vệ thành hố đào như sau (bảng 2; bảng 3):  

Bảng 2. Sơ đồ lựa chọn công nghệ thi công 

 

 Bên cạnh đó, cũng cần chú ý đến việc điều chỉnh linh hoạt cả về giải pháp 

công nghệ cũng như kết cấu bảo vệ thành hố đào phù hợp với điều kiện xây dựng 

cụ thể, trong đó chú ý xem xét tới khả năng sử dụng tổ hợp các kết cấu, ví dụ như 

kết hợp Cừ thép + Neo đất; tường cừ bê tông cốt thép với hệ giằng thép; Tường 



barrete kết hợp với hệ thép hình... để chống chuyển vị ngang (hướng vào tầng hầm) 

khi cường độ bê tông của kết cấu công trình ngầm chưa phát triển đủ cường độ.  

Bảng 3. Sơ đồ lựa chọn kết cấu bảo vệ thành hố đào 

 

Ghi chú:   

SLTH: Số lượng tầng hầm; 

: góc ma sát trong, (độ) 

 Nên áp dụng với công nghệ thông thường; 

 Hạn chế áp dụng hoặc có thể áp dụng cần kết hợp với giải pháp bảo vệ 

tăng cường khác (Neo, giằng thép, gia cố đất nền bằng vữa xi măng); 

 Áp dụng có điều kiện (thoát nước, hạ mực nước ngầm, hiệu quả kinh tế); 

Trắng: Không nên áp dụng. 

  

- Sức kháng xuyên đơn vị Px được xác định bằng cách ép vào mẫu đất một hình 

nón có góc ở đỉnh 30° và tính theo công thức [8]: 

   
2h

P
PX          (1) 



Trong đó: 

 p là lực thẳng đứng truyền lên hình nón, tính bằng kilôgam (kg);  

 h là độ lún sâu của hình nón, tính bằng xentimét (cm). 

6. Kết luận và kiến nghị  

6.1 Kết luận 

 Thi công Công trình ngầm luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ gây ảnh hưởng 

tiêu cực đến công tác an toàn và chất lượng của công trình, một trong số các yếu tố 

đó chính là sự biến đổi không lường trước của điều kiện địa kỹ thuật khu vực xây 

dựng. 

 Quá trình thi công công trình ngầm theo phương pháp lộ thiên thường chịu 

ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện thời tiết, khí hậu.  

 Hầu hết các công trình xây dựng nói chung, công trình ngầm nói riêng thi 

công trong các khu đô thị thường gây những tác động tiêu cực nhất định đến môi 

trường, mỹ quan kiến trúc và đặc biệt là sự an toàn của các công trình hiện hữu.  

6.2 Kiến nghị 

 Qua quá trình tổng hợp và phân tích một số công nghệ thi công, kết cấu bảo 

vệ thành hố đào cùng với việc đánh giá, phân tích những rủi ro, sự cố của một số 

công trình nhóm tác giả đưa ra một số kiên nghị sau: 

 Kết cấu bảo vệ thành hố đào. 

 - Đối với những công trình ngầm nằm nông, trong điều kiện không có 

nước ngầm và mức độ ảnh hưởng tới những công trình hiện hữu không lớn 

thì để đẩy nhanh tiến độ thi công ta có thể sử dụng tường cừ larsen. Mặt khác 

đối với những công trình nằm nông, nhưng lại nằm trong vùng có nước ngầm 

và tác động đến những công trình hiện hữu khá lớn thì ta có thể sử dụng 

tường cừ bê tông cốt thép để đạt hiệu quả tốt nhất về kinh tế và kỹ thuật. 

 - Trong trường hợp công trình ngầm nằm sâu, mức độ ảnh hưởng tới 

những công trình lân cận là lớn thì lúc này giải pháp bảo vệ thành hố đào hợp 

lý hơn cả đó là sử dụng tường barrette hoặc tường cọc khoan nhồi. 

 Công nghệ thi công: 

 - Trường hợp công trình ngầm nằm nông, mức độ ảnh hưởng của 

nước ngầm là không lớn, tác động của quá trình thi công tới các công trình 

lân cận là không đáng kể thì ta có thể áp dụng công nghệ Bottom – up. 

 - Trong trường hợp công trình ngầm nằm ở độ sâu lớn, chịu ảnh của 

nước ngầm, mức độ ảnh hưởng tới các công trình hiện hữu cao cũng như 

đảm bảo an toàn cho quá trình thi công ta có thể áp dụng công nghệ Top – 

Down hoặc  công nghệ Semi – Top down. 

 Bên cạnh lựa chọn được giải pháp thi công, kết cấu gia cố phù hợp thì 

quá trình thi công phải tuyệt đối tuân thủ quy trình, quy phạm và kỹ thuật thi 



công; trong đó cần quan tâm chú ý hơn nữa tới công tác quan trắc đặc biệt là 

công tác quan trắc lún, chuyển vị của kết cấu cũng như toàn bộ công trình 

ngầm nhằm chủ động đưa ra những giải pháp thi công linh hoạt đảm bảo mục 

tiêu của mỗi một dự án xây dựng đó là “an toàn – chất lượng – hiệu quả” 
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